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Phụng vụ Mùa Vọng Năm A 
Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm và Ô Chữ 

 

CN 1 MV A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44 

CN 2 MV A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12 

CN 3 MV A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11 

CN 4 MV A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24 

 

******* 

 

38 Câu Hỏi Thưa  

  
 

01. Hỏi : Ngày Con Người quang lâm, thì sẽ như 

thời của ai? (Mt 24,37) 

- Thưa : Ông Nôê. 
 

02. Hỏi : Trong những ngày trước nạn hồng thủy, 

thiên hạ vẫn làm gì? (Mt 24,38) 

- Thưa : Cứ ăn uống và cưới vợ lấy chồng. 
 

03. Hỏi : Ngày Con Người quang lâm, 2 người đàn 

ông đang làm gì, thì 1 người được đem đi, một 

người bị bỏ lại? (Mt 24,39-40) 

- Thưa :  Làm ruộng. 
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04. Hỏi : Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, 

vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em 

đến? (Mt 24,42) 

- Thưa :  Canh thức.   
 

05. Hỏi : Anh em hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh 

em không ngờ thì ai sẽ đến? 

(Mt 24,44) 

- Thưa :  Con Người. 
 

06. Hỏi : Anh em hãy canh 

thức, vì anh em không biết 

ngày nào ai sẽ đến? (Mt 

24,42)  

- Thưa : Chúa của anh em. 
 

07. Hỏi : Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như 

thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39)  

- Thưa : Quang lâm. 
 

08. Hỏi : Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-

38)  

- Thưa : Nạn hồng thủy. 
 

09. Hỏi : Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang 

làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ 

lại? (Mt 24,41)  
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- Thưa : Kéo cối xay. 
 

10.  Hỏi : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã 

gần đến.” Đây là lời rao giảng của ai? (Mt 3,2) 

- Thưa : Ông Gioan Tẩy giả. 
 

11. Hỏi : Ông Gioan Tẩy giả rao giảng lời sám hối 

tại đâu? (Mt 3,1) 

- Thưa :  Hoang địa miền Giuđê. 
 

12. Hỏi : “Nòi rắn độc 

kia, ai đã chỉ cho các 

anh cách trốn cơn 

thịnh nộ của Thiên 

Chúa sắp giáng xuống 

vậy?” Đây là lời ông 

Gioan nói với những 

ai? (Mt 3,7) 

- Thưa :  Những 

người Pharisêu và 

những người Xađốc. 
 

13. Hỏi : Đâu là lương thực của ông Gioan? (Mt 3, 

4) 

- Thưa :  Châu chấu và mật ong rừng. 
 

14. Hỏi : Ông Gioan nói : Đấng đến sau tôi thì 

quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho 
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Người, Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong 

đâu? (Mt 3,11) 

- Thưa :  Trong Thánh Thần và lửa. 
 

15. Hỏi : Ông Gioan nói với những người Pharisêu 

và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ 

điều gì? (Mt 3,8)  

- Thưa : Lòng sám hối. 
 

16. Hỏi : Ai đã rao giảng trong hoang địa kêu gọi 

mọi người sám hối? (Mt 3,1)  

- Thưa : Ông Gioan. 
 

17. Hỏi : Đây là những hạt được thu vào kho lẫm 

(Mt 3,12).  

- Thưa : Thóc mẩy. 
 

18. Hỏi : Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ 

mình là con cháu của ai? (Mt 3,8)  

- Thưa : Ông Ápraham. 
 

19. Hỏi : Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám 

hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  

- Thưa : Nước Trời. 
 

20. Hỏi : Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? 

(Mt 11, 9) 

- Thưa : 1 vị ngôn sứ. 
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21. Hỏi :  Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, 

trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai 

cao trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? (Mt 11,11) 

- Thưa :  Ông Gioan Tẩy Giả. 
 

22. Hỏi : “Này ta sai sứ giả 

của Ta đi trước mặt con, 

người sẽ dọn đường cho Con 

đến”. Lời này được nói về 

ai? (Mt 11,7-10) 

- Thưa : Ông Gioan Tẩy 

giả. 
 

23. Hỏi :  “Người mù xem 

thấy, kẻ què được đi, người 

cùi được sạch, kẻ điếc được 

nghe, người chết sống lại, và … … …” (Mt 11,5) 

- Thưa : Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. 
 

24. Hỏi : Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi 

Đức Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không? 

(Mt 11,2) 

- Thưa :  Ông Gioan Tẩy giả. 
 

25. Hỏi : Ai nói với đám đông về ông Gioan? (Mt 

11,2...)  

- Thưa : Đức Giêsu. 
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26. Hỏi : Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 

11,5)  

- Thưa : Tin Mừng. 
 

27. Hỏi : Đang ngồi tù, ông Gioan sai ai đến hỏi 

Đức Giêsu những việc Người đã làm? (Mt 11,2)  

- Thưa : Môn đệ. 
 

28. Hỏi : Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan 

nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)  

- Thưa : Sống lại. 
 

29. Hỏi : Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn 

ông Gioan? (Mt 11,11)   

- Thưa : Trong Nước 

Trời. 
 

30. Hỏi : Những kẻ mặc 

gấm vóc lụa là thì ở 

trong cung điện của ai? 

(Mt 11,8)  

- Thưa : Nhà vua. 
 

31. Hỏi : Mẹ của Đức 

Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 

1,18) 

- Thưa : Bà Maria. 
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32. Hỏi : Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 

1,20) 

- Thưa :  Vua Đavít. 
 

33. Hỏi : Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế 

nào? (Mt 1,19) 

- Thưa : Người công chính. 
 

34. Hỏi : Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên 

cho con trẻ là gì? (Mt 1,21) 

- Thưa : Giêsu. 
 

35. Hỏi : Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23) 

- Thưa : Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 
 

36. Hỏi : Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 

1 con trai? (Mt 1,23)  

- Thưa : Trinh nữ. 
 

37. Hỏi : Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 

1,18-21)  

- Thưa : Giuse. 
 

38. Hỏi : Bà Maria đã có thai do quyền năng của 

ai? (Mt 1,20) 

- Thưa : Chúa Thánh Thần.   
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38 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. Ngày Con Người quang lâm, thì sẽ như thời của 

ai? (Mt 24,37) 

a. Ông Ađam.    b. Ông Nôê. 

c. Ông Ápraham.   d. Ông Môsê. 
 

02. Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên 

hạ vẫn làm gì? (Mt 24,38) 

a. Ăn uống.     b. Cầu nguyện. 

c. Cưới vợ lấy chồng.  d. Cả a và c đúng. 
 

03. Ngày Con Người quang lâm, 2 người đàn ông 

đang làm gì, thì 1 người được đem đi, một người bị 

bỏ lại? (Mt 24,39-40) 

a. Làm vườn nho.   b. Chăn chiên. 

c. Làm ruộng.    d. Đánh cá. 
 

04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42) 

a. Canh thức.    b. Sám hối. 

c. Cầu nguyện.    d. Ăn năn. 
 

05. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em 

không ngờ thì ai sẽ đến? (Mt 24,44) 
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a. Chúa của anh em.  b. Cha của anh em. 

c. Con Người.    d. Vua vũ trụ. 
 

06. Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết 

ngày nào ai sẽ đến? (Mt 24,42)  

a. Chúa của anh em.  b. Cha của anh em. 

c. Con Người.    d. Vua vũ trụ. 
 

07. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời 

nạn hồng thủy? (Mt 24,39)  

a. Tận thế.     b. Quang Lâm. 

c. Ngày  Xatan ngự trị toàn trái đất. 

d. Ngày Chúa đến. 
 

08. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)  

a. Ngày Quang Lâm. 

b. Thành thánh Giêrusalem thất thủ. 

c. Nạn hồng thủy.  

d. Thành Xôđôma bị lửa thiêu.  
 

09. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm 

gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? 

(Mt 24,41)  

a. Trộn bột.     b. Làm bánh. 

c. Kéo cối xay.    d. Cả a, b và c đúng.   
 

10. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần 

đến.” Đây là lời rao giảng của ai? (Mt 3,2) 
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a. Đức Giêsu.    b. Gioan Tẩy giả. 

c. Thánh Phêrô.   d. Thánh Phaolô. 
 

11. Ông Gioan Tẩy giả rao 

giảng lời sám hối tại đâu? (Mt 

3,1) 

a. Sông Êuphơrát. 

b. Hoang địa miền Giuđê. 

c. Sông Nin. 

d. Đền thờ Giêrusalem. 
 

12. “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ 

cho các anh cách trốn cơn thịnh 

nộ của Thiên Chúa sắp giáng 

xuống vậy?” Đây là lời ông Gioan nói với những ai? 

(Mt 3,7) 

a. Những người Pharisêu. 

b. Những người Xađốc. 

c. Dân chúng thành Giêrusalem. 

d. Chỉ a và b đúng. 
 

13. Đây là lương thực của ông Gioan: (Mt 3, 4) 

a. Rượu nhạt.    b. Châu chấu. 

c. Mật ong.     d. Chỉ b và c đúng. 
 

14. Ông Gioan nói : Đấng đến sau tôi thì quyền thế 

hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người, Người 

sẽ làm phép rửa cho các anh trong đâu? (Mt 3,11) 
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a. Trong Thánh Thần.  b. Trong lửa. 

c. Trong dòng sông Giođan. 

d. Chỉ a và b đúng. 
 

15. Ông Gioan nói với những người Pharisêu và 

Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều 

gì? (Mt 3,8)  

a.  Sự chân thành.    b. Lòng sám hối. 

c.  Lòng chính trực.  d.  Sự công chính. 
 

16. Ai đã rao giảng trong hoang địa kêu gọi mọi 

người sám hối? (Mt 3,1)  

a.  Chúa Giêsu.    b.  Ông Gioan. 

c.  Ông Tôma.    d.  Ông Phêrô. 
 

17. Đây là những hạt được thu vào kho lẫm (Mt 

3,12).  

a.  Thóc lép.    b.  Thóc hư. 

c.  Thóc mẩy.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

18. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)  

a.  Ông Ápraham.   b.  Ông Môsê. 

c.  Ông Đavít.    d.  Ông Mahomét. 
 

19. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, 

vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  
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a.  Ngày Đấng Cứu thế đến giải thoát. 

b.  Ngày tận thế.  

c.  Nước Trời. 

d.  Chúa đến. 
 

20. Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? (Mt 11,9) 

a. 1 vị ngôn sứ.    b. 1 vị tư tế. 

c. 1 tổ phụ.     d. 1 vị luật sĩ. 
 

21. Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, trong 

số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao 

trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? (Mt 11,11) 

a. Ông Dacaria.   b. Ông Nicôđêmô. 

c. Ông Gioan Tẩy Giả.  d. Ông Phêrô. 
 

22. “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, 

người sẽ dọn đường cho Con đến”. Lời này được 

nói về ai? (Mt 11,10) 

a. Ông Môsê.    b. Ngôn sứ Isaia. 

c. Đức Giêsu Kitô.   d. Ông Gioan Tẩy giả. 
 

23. “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi 

được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, 

và … … … “.(Mt 11,5) 

a. Kẻ nghèo được ơn cứu độ. 

b. Mọi dân tộc được giải thoát. 

c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. 

d. Kẻ nghèo được hưởng phúc Nước Trời. 
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24. Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức 

Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không? (Mt 

11,2) 

a. Ông Gamalien.   b. Ông Nicôđêmô. 

c. Ông Gioan Tẩy giả.  d. Thượng tế Khanan. 
 

25. Ai nói với đám đông về ông Gioan? (Mt 11,2...)  

a.  Tư tế Dacaria.   b.  Đức Giêsu.  

c.  Ngôn sứ Simêôn.  d.  Thượng tế Caipha. 
 

26. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  

a. Lời của các ngôn sứ.  b. Lời Thiên Chúa. 

c. Tin Mừng.      d. Lời hứa hạnh phúc Nước Trời. 
 

27. Đang ngồi tù, ông Gioan sai ai đến hỏi Đức 

Giêsu những việc Người đã làm? (Mt 11,2)  

a.  Ông Anrê.    b. Môn đệ. 

c.  Ông Nathanaen.   d.  Người Xađốc. 
 

28. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe 

việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)  

a.  Được người thân chôn cất.  b.  Hỏa thiêu. 

c.  Sống lại.   d.  Được cầu nguyện. 
 

29. Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông 

Gioan? (Mt 11,11)  

a.  Trong ngày Quang Lâm. 
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b. Trong Nước Trời. 

c.  Trong Đất Hứa. 

d.  Trong vinh quang của 

Thiên Chúa. 
 

30. Những kẻ mặc gấm vóc 

lụa là thì ở trong cung điện 

của ai? (Mt 11,8)  

a. Hoàng hậu.  b. Thái tử. 

c. Công sở.  d. Nhà vua. 
 

31. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18) 

a. Bà Maria.    b. Bà Gioanna. 

c. Bà Mácta.    d. Bà Maria Mácdala. 
 

32. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 

a. Vua Đavít.    b. Vua Saun. 

c. Vua Hêrôđê.    d. Vua Pharaô. 
 

33. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19) 

a. Người chân thật. 

b. Người công chính. 

c. Người nghèo của Thiên Chúa. 

d. Người đạo đức nhất của dân Ítraen. 
 

34. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21) 

a. Maria.    b. Gioan.       c. Môsê.       d. Giêsu. 
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35. Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23) 

a. Thiên Chúa cứu độ. 

b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

c. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. 

d. Đấng cứu chuộc con người. 
 

36. Ngôn sứ Isaia nói, 

ai sẽ thụ thai và sinh 

hạ 1 con trai? (Mt 

1,23)  

a.  Thiếu nữ Xion.  

b.  Hoàng hậu. 

c.  Trinh nữ.  

d. Công Chúa. 
 

37. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  

a. Giôsuê.     b. Hêli. 

c. Giacóp.     d. Giuse. 
 

38. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,20)  

a. Chúa Cha.    b. Chúa Con. 

c. Chúa Thánh Thần.   d. Cả a, b và c đúng.     
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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VUI HỌC THÁNH KINH  

18 Ô Chữ Mùa Vọng A 

VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 1 

 

 
 

Những gợi ý 
 

01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42)  
 

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
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03. Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)  
 

04. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
 

05. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

06. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)  
 

07. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ 

đến? (Mt 24,44)   
 

08. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21)   

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 2 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Lương thực của ông Gioan là con gì? (Mt 3, 4)  
 

02. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)   
 

03. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ 

đến? (Mt 24,44)  
 

04. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
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05. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? 

(Mt3,4) 
 

06. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
 

07. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 3 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42)   
 

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
 

03. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ 

đến? (Mt 24,44)  
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04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21)   
 

05. Lương thực của ông Gioan là con gì? (Mt 3, 4) 
 

06. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 
 

07. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? 

(Mt 3,4) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 4 

 

 
 

Những gợi ý 
 

01. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2)  
 

02. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21)  
 

03. Người nghèo thì được nghe điều gì? (Mt 11,5)  
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04. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung 

điện của ai? (Mt 11,8) 
 

05. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)  
 

06. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)   
 

07. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42) 
 

08. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, 

vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 5 

 

 
 

Những gợi ý 
 

01. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, 

vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  
 

02. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)   
 

03. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời 

nạn hồng thủy? (Mt 24,39)   
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04. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,20)  
 

05. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 
 

06. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21) 
 

07. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 6 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm 

gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? 

(Mt 24,41)  
 

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
 

03. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)  
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04. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2)  
 

05. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   
 

06. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

07. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,20)  
 

08. Tại hoang địa miền nào, ông Gioan đã rao giảng 

kêu gọi mọi người sám hối vì Nước Trời đã gần 

đến? (Mt 3, 1)  
 

09. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21) 
 

10.  Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 

con trai? (Mt 1,23)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 7 

Những gợi ý 
 

01. Người nghèo thì được nghe điều gì? (Mt 11,5)  
 

02. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

03. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
 

04. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 
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05. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, 

hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 

24,43)  
 

06. Lương thực của ông Gioan là con gì? (Mt 3,4)  
 

07. Ông Gioan nói với những người Pharisêu và 

Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều 

gì? (Mt 3,8)  
 

08. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2)  
 

09. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42)  
 

10. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,20)  
 

11. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   
 

12. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)   
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 8 

 
Những gợi ý 
 

01. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
 

02. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, 

vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  
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03. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42)  
 

04. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời 

nạn hồng thủy? (Mt 24,39)   
 

05. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 
 

06. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

07. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2)  
 

08. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe 

việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)  
 

09. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21) 
 

10. Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 9 

 
 

Những gợi ý 
 

01. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tiếng Hípri là gì 

? (Mt 1,23) 
 

02. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   
 

03. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
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04. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2)  
 

05. Các môn đệ về thuật 

lại cho ông Gioan nghe 

việc người chết thì thế 

nào? (Mt 11,5)  
 

06. Ông Giuse là con 

cháu của vua nào? (Mt 

1,20) 
 

07. Mẹ của Đức Giêsu 

Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
 

08. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)   
 

09. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 10 
 

 

Những gợi ý 
 

01. Ông Gioan nói với những người Pharisêu và 

Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều 

gì? (Mt 3,8)  
 

02. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tiếng Hípri là 

gì? (Mt 1,23) 
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03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   
 

04. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

05. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21) 
 

06. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)  
 

07. Người nghèo thì được nghe điều gì? (Mt 11,5)  
 

08. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)  
  

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 11 

 
Những gợi ý  

 

01. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

02. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
 

03. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Tiếng Hípri là gì 

? (Mt 1,23) 
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04. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? 

(Mt 3,4) 

05. Tin mừng gọi 

ông Giuse là người 

như thế nào? (Mt 

1,19)   

 

06. Ông Gioan Tẩy 

giả rao giảng lời 

sám hối tại hoang 

địa miền nào? (Mt 

3,1)  

 

07. Nếu chủ nhà 

biết vào canh nào 

kẻ trộm sẽ đến, hẳn 

ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 

24,43)  

 

08. Đức Giêsu nói phúc cho những ai không vì tôi 

thế nào? (Mt 11,6)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ là gì? 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 12 

 

 
Những gợi ý  
 

01. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Tiếng Hípri là 

gì? (Mt 1,23) 
 

02. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời 

nạn hồng thủy? (Mt 24,39)   
 

03. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18) 
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04. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8)   

 

05. Người nghèo thì 

được nghe điều gì?  (Mt 

11,5)  
 

06. Những kẻ mặc gấm 

vóc lụa là thì ở trong 

cung điện của ai? (Mt 

11,8)  
 

07. Những ai ở trong 

đâu thì cao trọng hơn 

ông Gioan? (Mt 11,11)  
 

08. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18) 
 

09. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ là gì? 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 13 

 

Ô chữ này gồm 8 gợi ý dưới đây.  

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong 

ô chữ này. 

 
Những gợi ý 
  

01. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, 

hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 

24,43)  
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02. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  

 

03. Ông Gioan đang ở 

đâu? (Mt 11,2) (Đọc từ 

dưới lên trên) 
 

04. Tin mừng gọi ông 

Giuse là người như thế 

nào? (Mt 1,19)   
 

05. Ông Giuse là con 

cháu của vua nào? (Mt 

1,20) 
 

06. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21)   
 

07. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Tiếng Hípri là gì 

? (Mt 1,23) 
 

08. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-

21)  
 

Chủ đề của ô chữ là gì? 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 14 

 

Ô chữ này gồm 9 gợi ý dưới đây.  

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong 

ô chữ này. 

 
Những gợi ý  
 

01. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con 

trai? (Mt 1,23) (Đọc từ phải sang trái) 
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02. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   
 

03. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe 

việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)  
 

04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42)   
 

05. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8) (Đọc từ dưới lên trên) 
 

06. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
 

07.  Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên trên) 
 

08. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18) 

(Đọc từ phải sang trái) 
 

09. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 

(Đọc từ phải sang trái) 
 

Chủ đề của ô chữ là gì?  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 15 

 
Những gợi ý  
 

Hàng dọc  
 

01. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi 

được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, 

và kẻ nghèo được nghe được nghe điều gì? (Mt 

11,5)   
 

02. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? 

(Mt 24,42)  (Đọc từ dưới lên) 
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03. Bà Maria sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên 

cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân ai 

khỏi tội lỗi của họ? (Mt 1,22) (Đọc từ dưới lên) 
 

Hàng ngang 
 

04. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2) 
  

05. Những ai ở trong đâu thì 

cao trọng hơn ông Gioan? 

(Mt 11,11) (Đọc từ phải sang 

trái) 
 

06. “Thiên Chúa ở cùng 

chúng ta.” Tiếng Hípri là gì ? 

(Mt 1,23) 
 

07.  Ông Gioan tẩy giả kêu 

gọi mọi người sám hối, vì 

điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.    

Chủ đề của ô chữ này là gì?   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 16  

 

Những gợi ý  
 

Hàng dọc  
 

01. Đấng đến 

sau tôi thì 

quyền thế hơn 

tôi, tôi không 

đáng xách dép 

cho Người. 

Người sẽ làm 

phép rửa cho 

các anh trong 

Thánh Thần và gì? (Mátthêu 3,11) (Đọc từ dưới 

lên) 
 

02. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên) 
 

03.  “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Tiếng Hípri là 

gì ? (Mt 1,23) 
 

04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21)  
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05. Thời ông Nôê xảy ra nạn gì? (Mt 24,37-38)  
 

06. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,20)  
 

Hàng ngang 
 

07. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm 

gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? 

(Mt 24,41)  
 

08. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)   
 

09.  Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? 

(Mt 1,19)   
 

10.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 

(Đọc từ phải sang trái) 
 

11. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời 

nạn hồng thủy? (Mt 24,39)  (Mt 24,39) (Đọc từ phải 

sang trái) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.    

Chủ đề của ô chữ này là gì?   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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VHTK  

Ô Chữ Mùa Vọng A 17  
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi 

phần là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy tìm xem đó 

là những nhân vật nào? 

 
Những gợi ý  

01. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con  

      trẻ là gì? (Mt 1,21)   

02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18) 

03. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì?  

      (Mt 1,18-21)  

04. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? 

    (Mt 3,4) 
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VHTK  

Ô Chữ Mùa 

Vọng A 18  

Những gợi ý  

Hàng dọc 

01. Tin mừng 

gọi ông Giuse 

là người như 

thế nào? (Mt 

1,19)   
 

02. Khi thế 

nào, ông 

Giuse làm 

như sứ thần 

Chúa dạy và 

đón vợ về 

nhà? (Mt 1,18-24) 
 

03. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con 

trai? (Mt 1,23) (Mt 1,23) 
 

04. “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn 

cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống 

vậy?” Đây là lời ông Gioan nói với phái nào? Mt 

3,7) (Đọc từ dưới lên) 
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Hàng ngang 

05. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những 

việc ai đã làm? (Mt 11,2)  
 

06. Kẻ nghèo được nghe điều gì? Tin Mừng (Mt 

11,5)   
 

07. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con 

trẻ là gì? (Mt 1,21)   
 

08. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, 

vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)  
 

09. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là 

con cháu của ai? (Mt 3,8) (Đọc từ phải qua trái) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.    

Chủ đề của ô chữ này là gì?  
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp  

  Mùa Vọng Năm A 

 

Lời giải đáp  

38 câu Trắc Nghiệm  

 

01. b. Ông Nôê. (Mt 24,37) 

02. d. Cả a và c đúng. (Mt 24,38) 

03. c. Làm ruộng. (Mt 24,39-40) 

04. a. Canh thức. (Mt 24,42) 

05. c. Con Người. (Mt 24,44) 

06. a. Chúa của anh em. (Mt 24,42) 

07. b. Quang lâm. (Mt 24,39) 

08. c. Nạn hồng thủy. (Mt 24,37-38) 

09. c. Kéo cối xay. (Mt 24,41) 

10. b. Gioan Tẩy giả. (Mt 3,2) 

11. b. Hoang địa miền Giuđê. (Mt 3,1) 

12. d. Chỉ a và b.  (Mt 3,7) 

13. d. Chỉ b và c đúng. (Mt 3,4) 

14. d. Chỉ a và b đúng. (Mt 3,11) 

15. b. Lòng sám hối. (Mt 3,8) 

16. c. Ông Gioan. (Mt 3,1) 

17. c. Thóc mẩy. (Mt 3,12) 

18. a. Ông Ápraham. (Mt 3,8) 

19. c. Nước Trời. (Mt 3,2) 

20. a. 1 vị ngôn sứ. (Mt 11, 9) 

21. c. Ông Gioan Tẩy Giả. (Mt 11,11) 

22. d. Ông Gioan Tẩy giả. (Mt 11,10) 

23. c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. (Mt 11,5) 

24. c. Ông Gioan Tẩy giả. (Mt 11,2) 

25. b. Đức Giêsu. (Mt 11,2) 

26. c. Tin Mừng. (Mt 11,5) 
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27. b. Môn đệ. (Mt 11,2) 

28. c. Sống lại. (Mt 11,5) 

29. b. Trong Nước Trời. (Mt 11,11) 

30. d. Nhà vua. (Mt 11,8) 

31. a. Bà Maria. (Mt 1,18) 

32. a. Vua Đavít. (Mt 1,20) 

33. b. Người công chính. (Mt 1,19) 

34. d. Giêsu. (Mt 1,21) 

35. b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23) 

36. c. Trinh nữ. (Mt 1,23) 

37. d. Giuse. (Mt 1,21) 

38. c. Chúa Thánh Thần. (Mt 1,20) 

 

 

Lời giải đáp Ô Chữ 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 1 

 

01. Canh thức (Mt 24,42) 

02. Maria (Mt 1,18) 

03. Noê (Mt 24,37) 

04. Tin Mừng (Mt 11,5)  

05. Giuse (Mt 1,21) 

06. Đavít (Mt 1,20) 

07. Con người (Mt 24,44) 

08. Giêsu (Mt 1,21)   

Hàng dọc : Trông Đợi 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 2 

 

01. Châu chấu (Mt 3, 4) 

02. Ápraham (Mt 3,8) 

03. Con người (Mt 24,44) 
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04. Maria (Mt 1,18)  

05. Gioan (Mt 3,4) 

06. Tin Mừng (Mt 11,5)  

07. Giêsu (Mt 1,21) 

Hàng dọc : Chờ Mong 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 3 

 

01. Canh thức (Mt 24,42)  

02. Maria (Mt 1,18)  

03. Con người (Mt 24,44) 

04. Giêsu (Mt 1,21)   

05. Châu chấu (Mt 3,4) 

06. Đavít (Mt 1,20) 

07. Gioan (Mt 3,4) 

Hàng dọc : Trời Cao 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 4 

 

01. Đức Kitô (Mt 11,2) 

02. Giêsu (Mt 1,21)  

03. Tin Mừng (Mt 11,5)  

04. Nhà vua (Mt 11,8) 

05. Đavít (Mt 1,20)  

06. Ápraham (Mt 3,8) 

07. Canh thức (Mt 24,42) 

08. Nước Trời (Mt 3,2) 

Hàng dọc : Canh Thức 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 5 
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01. Nước Trời (Mt 3,2) 

02. Ápraham (Mt 3,8) 

03. Quang lâm (Mt 24,39) 

04. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20) 

05. Đavít (Mt 1,20) 

06. Giêsu (Mt 1,21) 

07. Công chính (Mt 1,19)   

Hàng dọc : Chúa Đến 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 6 

 

01. Kéo cối xay (Mt 24,41) 

02. Maria (Mt 1,18)  

03. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38) 

04. Đức Kitô (Mt 11,2) 

05. Công chính (Mt 1,19)   

06. Giuse (Mt 1,21) 

07. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20) 

08. Giuđê (Mt 3, 1) 

09. Giêsu (Mt 1,21) 

10. Trinh nữ (Mt 1,23) 

Hàng dọc : Xin Chúa Đến 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 7 

 

01. Tin Mừng (Mt 11,5)  

02. Giuse (Mt 1,21) 

03. Maria (Mt 1,18)  

04. Đavít (Mt 1,20) 

05. Khoét vách (Mt 24,43) 
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06. Mật ong rừng (Mt 3,4) 

07. Lòng sám hối (Mt 3,8) 

08. Đức Kitô (Mt 11,2) 

09. Canh thức (Mt 24,42) 

10. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20) 

11. Công chính (Mt 1,19)   

12. Ápraham (Mt 3,8) 

Hàng dọc :Mùa Vọng Thánh 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 8 

 

01. Tin Mừng (Mt 11,5)  

02. Nước Trời (Mt 3,2) 

03. Canh thức (Mt 24,42) 

04. Quang lâm (Mt 24,39) 

05. Đavít (Mt 1,20) 

06. Giuse (Mt 1,21) 

07. Đức Kitô (Mt 11,2) 

08. Sống lại (Mt 11,5) 

09. Giêsu (Mt 1,21) 

10. Noê (Mt 24,37) 

Hàng dọc : Mừng Vui Lên 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 9 

 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Công chính (Mt 1,19)   

03. Tin Mừng (Mt 11,5)  

04. Đức Kitô (Mt 11,2) 
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05. Sống lại (Mt 11,5) 

06. Đavít (Mt 1,20) 

07. Maria (Mt 1,18)  

08. Ápraham (Mt 3,8) 

09. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38) 

Hàng dọc : Maranatha 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 10 

 

01. Lòng sám hối (Mt 3,8) 

02. Emmanuen (Mt 1,23) 

03. Công chính (Mt 1,19)   

04. Giuse (Mt 1,21) 

05. Giêsu (Mt 1,21) 

06. Maria (Mt 1,18)  

07. Tin Mừng (Mt 11,5)  

08. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-

38) 

Hàng dọc : Emmanuen 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng A 11 

 

01. Giuse (Mt 1,21)   

02. Tin Mừng (Mt 11,5) 

03. Emmanuen (Mt 1,23)   

04. Gioan (Mt 3,4) 

05. Công chính (Mt 1,19)   

06. Giuđê (Mt 3,1) 

07. Khoét vách (Mt 24,43) 



65 * VHTK 84 Phụng Vụ Mùa Vọng A 

 

08. Vấp ngã (Mt 11,6) 

Chủ đề : Emmanuen 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng A 12 

 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Quang lâm (Mt 24,39) 

03. Maria (Mt 1,18) 

04. Ápraham (Mt 3,8) 

05. Tin Mừng (Mt 11,5)   

06. Nhà vua (Mt 11,8) 

07. Nước Trời (Mt 11,11)  

08. Maria (Mt 1,18) 

09. Đavít (Mt 1,20) 

Chủ đề : Maranatha 

 

Ô Chữ Mùa Vọng A 13 

 

01. Khoét vách (Mt 24,43) 

02. Tin Mừng (Mt 11,5)  

03. Ngồi tù (Mt 11,2)   

 (Đọc từ dưới lên trên) 

04. Công chính (Mt 1,19)   

05. Đavít (Mt 1,20) 

06. Giêsu (Mt 1,21)  

07. Emmanuen (Mt 1,23) 

08. Giuse (Mt 1,21) 

Chủ đề : Emmanuen 

 

Ô Chữ Mùa Vọng A 14 
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01. Trinh nữ (Mt 1,23) (Đọc từ phải sang trái) 

02. Công chính (Mt 1,19)   

03. Sống lại (Mt 11,5) 

04. Canh thức (Mt 24,42)   

05. Ápraham (Mt 3,8) (Đọc từ dưới lên 

trên) 

06. Tin Mừng (Mt 11,5)  

07. Đức Kitô (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên trên) 

08. Maria (Mt 1,18) (Đọc từ phải sang trái) 

09. Đavít (Mt 1,20) (Đọc từ phải sang trái) 

  

Chủ đề : Maranatha 

 

 

Ô Chữ Mùa Vọng A 15 

Hàng dọc  

01. Tin Mừng (Mt 11,5)   

02. Canh thức (Mt 24,42) (Đọc từ dưới lên) 

03. Người (Mátthêu 1,22) (Đọc từ 

dưới lên) 

  

Hàng ngang 

04. Đức Kitô (Mt 11,2) 

05. Nước Trời (Mt 11,11) (Đọc từ 

phải sang trái) 

06. Emmanuen (Mt 1,23) 

07.  Nước Trời (Mt 3,2)  

 

Chủ đề: Đợi trông 
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Ô Chữ Mùa Vọng A 16  

Hàng dọc  

01. Lửa (Mátthêu 3,11) (Đọc từ dưới 

lên) 

02. Đức Kitô (Mt 11,2) (Đọc từ dưới 

lên) 

03. Emmanuen (Mt 1,23) 

04. Giêsu (Mt 1,21)  

05. Hồng thủy (Mt 24,37-38) 

06. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20) 
 

Hàng ngang 
 

07. Kéo cối xay (Mt 24,41) 

08. Tin Mừng (Mt 11,5)  

09. Công chính (Mt 1,19)   

10. Đavít (Mt 1,20) (Đọc từ phải sang trái) 

11. Quang lâm (Mt 24,39) (Đọc từ phải sang trái) 

 

Chủ đề: Mùa vọng thánh 

 

Ô Chữ Mùa Vọng A 17 

 

 

01. Giêsu (Mt 1,21)   

02. Maria (Mt 1,18) 

03. Giuse (Mt 1,21) 

04. Gioan (Mt 3,4) 
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Ô Chữ Mùa Vọng A 18  
 

Hàng dọc 

01. Công chính (Mt 1,19)   

02. Tỉnh giấc (Mt 1,18-24) 

03. Trinh nữ (Mt 1,23) 

04. Pharisêu (Mt 3,7) (Đọc từ dưới lên) 
 

Hàng ngang 

05. Đức Kitô (Mt 11,2)   

06. Tin Mừng (Mt 11,5)   

07. Giêsu (Mt 1,21)   

08. Nước Trời (Mt 3,2) 

09. Ápraham (Mt 3,8) (Đọc từ phải qua 

trái) 

 

 

Chủ đề: Canh thức 

 

Nguyễn Thái Hùng  
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 
Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 
 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C a5 

 

VHTK 01 : Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong Tk 

VHTK 02 : Những Nhân Vật Tân Ước A 

VHTK 03 : Những Nhân Vật Tân Ước B 

VHTK 04 : Những Lời Của Chúa Giêsu  

VHTK 05 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 1 

VHTK 06 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 2 

VHTK 07 : Những Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ  

VHTK 09 : Thánh Phaolô 1 

VHTK 10 : Thánh Phaolô 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền  

VHTK 12 : Ô Chữ Thương Khó & Phục Sinh 

VHTK 13 : Ô Chữ Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong TK 

VHTK 14 : Ô Chữ Tân Ước 

VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1 

VHTK 16 : Rèn Luyện Tư Duy 2 

VHTK 17 : Rèn Luyện Tư Duy 3 

VHTK 18 : Rèn Luyện Tư Duy 4 

VHTK 19 : Rèn Luyện Tư Duy 5 

VHTK 20 : Rèn Luyện Tư Duy 6 

VHTK 21 : Rèn Luyện Tư Duy 7 

VHTK 22 : Rèn Luyện Tư Duy 8 

VHTK 23 : Rèn Luyện Tư Duy 9 

VHTK 24 : Rèn Luyện Tư Duy 10 

VHTK 25 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 1 

VHTK 26 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 2 

VHTK 30 : Thời Thơ Ấu 

VHTK 31 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu A 
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VHTK 32 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu B 

VHTK 33 : Mùa Xuân 

VHTK 34 : Tháng 1-6 

VHTK 35 : Tháng 7-12 

VHTK 36 : Lời Nguyện Cầu 

VHTK 37 : Đuổi Hình Bắt Chữ 1 

VHTK 38 : Đuổi Hình Bắt Chữ 2 

VHTK 39 : Đuổi Hình Bắt Chữ 3 

VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ 8 

VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ 9 

VHTK 46 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 1 

VHTK 47 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 2 

VHTK 48 : Chúa Giêsu & Nhân Vật Tân Ước 

VHTK 49 : Mẹ Maria 1 

VHTK 50 : Mẹ Maria 2 

VHTK 51 : Thánh Kinh Tân Ước * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 Mầu Nhiệm Mân Côi 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 Chặng Đường Thánh Giá 

VHTK 55 : Tập Tô Màu Thiên Thần 

VHTK 56 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Chư Thánh 

VHTK 66 : Gia Đình Trong Thánh Kinh 

VHTK 67a : Bốn Tin Mừng * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : Bốn Tin Mừng * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Hỏi Thưa  
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VHTK 68b : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : Tin Mừng Máccô * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : Tin Mừng Máccô * Trắc Nghiệm 

VHTK 70a : Tin Mừng Mátthêu * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 70b : Tin Mừng Mátthêu * Trắc Nghiệm 

VHTK 71 : Tin Mừng Luca  

VHTK 72 : Tin Mừng Gioan  

VHTK 73 : Nhân Vật Cựu Ước 1 

VHTK 74 : Nhân Vật Cựu Ước 2 

VHTK 75 : Nhân Vật Cựu Ước 3 

VHTK 76 : Nhân Vật Cựu Ước 4 

VHTK 77 : Nhân Vật Cựu Ước 5 

VHTK 78a : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Hỏi Thưa    

VHTK 78b : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 79a : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Hỏi Thưa   

VHTK 79b : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 80a : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Hỏi Thưa  

VHTK 80b : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 81b : Nhân Vật Cựu Ước 4* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 82 : Ba Ngày Xuân 

VHTK 83 : Bông Hồng Nhỏ 

VHTK 84 : Mùa Vọng A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 85 : Mùa Giánh Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 86 : Mùa Chay A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 87 : Mùa Phục Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 88 : Mùa Vọng B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 89 : Mùa Giánh Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 90 : Mùa Chay B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 91 : Mùa Phục Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 92 : Mùa Vọng C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 93 : Mùa Giánh Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 94 : Mùa Chay C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 95 : Mùa Phục Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 96 : Thánh Kinh Những Điều Thú Vị 

 

Và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

 

26. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
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28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN* Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÒNG DÂN TỘC (2018) 

36. Tông Thư Patris Corde – Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 

37. CON THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI – 2021 

38. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023 

39. Giáo Lý Dự Tòng 277 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2022) 

40. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 1 (2022) 

41. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 2 (2022)  

42. VHGL Thêm Sức 1 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 2 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 3 (2022) 

43. Niềm Vui Mỗi Ngày 1 (2022) 

44. Niềm Vui Mỗi Ngày 2 (2022) 

45. Yêu Dấu (2022) 

46. 50 Năm Hồng Ân Têrêxa Lê Bảo Tịnh 1972-2022 

47. VHGL 531 Câu Hỏi Xưng Tội & Rước Lễ 2022 

48. VHGL 1050 Câu Hỏi Thưa Thêm Sức 2023 

49. VHGL 1050 Câu Trắc Nghiệm Thêm Sức 2023 

50. Giáo Lý Dự Tòng 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2023) 

 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê (In chung 2015) 

02. Dâng Hiến (Thơ 2009, 2022) 

03. Vần Thơ Dâng Mẹ (Thơ 2012) 

04. Sân Trường (Thơ 2009) 
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05. Yêu Thương (Thơ 2009) 

06. Thương Yêu (Thơ 2009) 

07. Bóng Thời Gian (Thơ 2009) 

08. Cội Nguồn (Thơ 2009) 

09. Một Cõi Riêng (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 2 (In chung 2016) 

11. Như Hương Kinh (Thơ 2017) 

12. Như Trầm Hương (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 3 (In chung 2017) 

14. Một Góc Đời (Thơ 2017) 

15. Giọt Lệ Gia Liêm (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 4 (In chung 2018) 

17. Khúc Bi Ca (2022) 

18. Khúc Tình Ca (2022) 

19. Tình Chúa Bao La (2022) 

20. Tình Mẹ Thiết Tha 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


